Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án đúng
Câu 1: Nhân tố nào dưới đây đóng vai trò quan trọng đưa tới sự ra đời sớm của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc?
· A. Yêu cầu thống nhất toàn bộ lãnh thổ.
· B. Hoạt động trị thủy và chống ngoại xâm.
· C. Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc.
· D. Kinh tế nông nghiệp có bước chuyển biến rõ nét.
Câu 2: Tổ chức Nhà nước thời Văn Lang – Âu Lạc là
· A. Vua – lạc hầu, lạc tướng – lạc dân.
· B. Vua – vương công, quý tộc -  bồ chính.
· C. Vua – lạc hầu, lạc tướng – bồ chính.
· D. Hùng vương - lạc hầu, lạc tướng – tù trưởng.
Câu 3: Đặc điểm của bộ máy Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc là
· A. Đã hoàn chỉnh, do vua Hùng đứng đầu.
· B. Khá hoàn chỉnh, đứng đầu là vua Hùng.
· C. Đơn giản, sơ khai, chưa hoàn chỉnh.
· D. Ra đời sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á.
Câu 4: Kinh đô của nhà nước Văn Lang đặt ở
· A. Phong Châu.
· B. Cổ Loa.
· C. Thăng Long.
· D. Đại La.
Câu 5: Kinh đô Cổ Loa của Nhà nước Âu Lạc thuộc địa bàn nào dưới đây?
· A. Đông Anh (Hà Nội).                        
· B. Phong Châu (Phú Thọ).
· C. Trà Kiệu (Quảng Nam).                   
· D. Chà Bàn (Bình Định).

Câu 6.Hùng Vương chia đất nước Văn Lang thành bao nhiêu bộ?
A. 12.			B. 13.			C. 14.			D. 15.

Câu 7.Thời kì Văn Lang, chức quanđứng đầu các bộ là
A. Lạc hầu.		B. Lạc tướng.C. Bồ chính.D. Vua.

Câu 8: Sự hình thành văn minh Văn Lang - Âu Lạc không được hình thành trên lưu vực dòng sông nào?
· A. Sông Hồng.
· B. Sông Cả.
· C. Sông Ấn.
· D. Sông Mã.
Câu 9: Hoạt động kinh tế chủ đạo của cư dân Văn Lang - Âu Lạc là
· A. nông nghiệp trồng lúa nước.
· B. chăn nuôi gia súc lớn.
· C. đánh bắt thủy hải sản.
· D. chế tác sản phẩm thủ công.
Câu 10: Ý nào sau đây không phản ánh đặc điểm đời sống của cư dân Văn Lang – Âu Lạc?
· A. Lúa gạo là lương thực chính.
· B. Ở nhà sàn, nhuộn răng đen, ăn trầu.
· C. Sùng bái tự nhiên và có tục phồn thực.
· D. Có chữ viết trên cơ sở sáng tạo chữ Phạn
Câu 11: Cư dân Văn Lang – Âu Lạc không có tập quán
· A. Ở nhà sàn, nữ mặc áo, váy; nam đóng khố.
· B. Nhuộm răng đen, ăn trầu.
· C. Xăm mình, ăn trầu, thích dùng đồ trang sức.
· D. Làm nhà trên sông nước.
Câu 12: Truyền thống biết ơn tổ tiên, các vị anh hùng, người có công với làng nước của người Việt Nam hiện nay bắt nguồn từ thời
· A. Văn Lang – Âu Lạc             
· B. Lâm Ấp.           
· C. Chăm-pa.       
· D. Phù Nam.

Câu 13.Sau khi đánh thắng quân Tần, hai vùng đất của người Âu Việt và Lạc Việt hợp thành một nước mới có tên là
A. Văn Lang.					B. Đại Việt.			
C. Âu Lạc.					D. Đại Cồ Việt.
Câu 14. Trong bộ máy cai trị của chính quyền đô hộ phương Bắc, đứng đầu các quận là
A.Thứ sử.        	B. Thái thú.		C. Huyện lệnh.	D. Hào trưởng.c

Câu 15. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên bùng nổ trong thời kì Bắc thuộc do ai lãnh đạo:
A. Bà Triệu.
B. Hai Bà Trưng.
C. Lý Bí.
D. Mai Thúc Loan.
Câu 16. Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là:
A. Bất bình với chính sách cai trị hà khắc, bạo ngược của nhà Hán.
B. Mẫu thuẫn của người Việt với chính quyền cai trị nhà Ngô trở nên gay gắt.
C. Nhà Lương siết chặt ách cai trị khiến người Việt ngày càng khốn khổ.
D. Không cam chịu chính sách cai trị hà khắc và thuế khóa, lao dịch nặng nề của nhà Đường.
Câu 17. Kết quả lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là:
A. Lật đổ ách cai trị của người Hán, giành được độc lập, tự chủ.
B. Quân Tô Định phải rút chạy về nước.
C. Trưng Trắc lên làm vua, đóng đô ở Mê Linh.
D. Đánh tan quân của Mã Viện.
Câu 18. Vị anh hùng nào từng khảng khái nói: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở Biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ”.
A. Phùng Hưng.
B. Ngô Quyền.
C. Mai Thúc Loan.
D. Bà Triệu.
Câu 19. Lời thề “Một xin rửa sạch nước thù/ Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng” là của:
A. Bà Triệu.
B. Hai Bà Trưng.
C. Mai Thúc Loan.
D. Lý Bí.

Câu 20. Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu là:
A. Tô Định bạo ngược, cai trị tàn ác khiến cho nhân dân oán hận.
B. Chính sách cai trị hà khắc chảu chính quyền đô hộ nhà Ngô.
C. Nhà Lương siết chặt ách cai trị, khiến người Việt càng thêm khốn khổ.
D. Bất bình với chính sách thuế khóa, lao dịch nặng nề của nhà Đường.
Câu 21. Kết quả của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu là:
A. Khởi nghĩa lan rộng, làm cho toàn thể Giao Châu chấn động.
B. Bà Triệu hi sinh trên đỉnh núi Tùng. Cuộc khởi nghĩa kết thúc.
C. Bà Triệu xưng vương.
D. Quân Ngô tháo chạy về nước.
Câu 22. Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Lý Bí là:
A. Không cam chịu chính sách cai trị hà khắc, thuế khóa, lao dịch nặng nề của nhà Đường.
B. Chính sách cai trị khắc nghiệt của nhà Lương khiến người Việt ngày càng khốn khổ.
C. Mâu thuẫn giữa người Việt và nhà Hán.
D.Bất bình với chính sách cai trị của nhà Ngô.
Câu 23. Sự ra đời của nước Vạn Xuân gắn liền với cuộc khởi nghĩa:
A. Hai Bà Trưng.
B. Lý Bí.
C. Mai Thúc Loan.
D. Phùng Hưng.
Câu 24. Nguyên nhân dẫn đến khởi nghĩa Mai Thúc Loan bùng nổ là:
A. Bất bình trước chính sách tô thuế nặng nề của chính quyền đô hộ nhà Đường.
B. Chính sách cai trị bạo ngược, tàn ác khiến cho nhân dân rất oán hận của nhà Hán.
C. Mâu thuận ngày một gay gắt giữa người Việt với chính quyền cai trị nhà Ngô.
D. Chính sách cai trị khiến cho nhân dân ngày càng thêm khốn khổ của nhà Lương.
 Câu 25. Mai Thúc Loan được nhân dân tôn xưng là:
A. Mai Hắc Đế.
B. Tiền Ngô Vương.
C. Dạ Trạch Vương.
D. Hoài Vũ Vương.
Câu 26. Thế kỉ VIII, cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan chống quân xâm lược nào?
A. Đường.	B. Hán.		C. Lương.		D. Ngô.

Câu 27.Về kinh tế, chính quyền đô hộ phương Bắc nắm độc quyền 
A.muối và rượu.				B. sắt và muối.
C. vải vóc, hương liệu.			D. rượu và hương liệu.
 
Câu 28. Thời kì Bắc thuộc có một số nghề mới xuất hiện ở nước ta, đó là
A.làm giấy, thủy tinh.			B. làm gốm, dệt vải.
C. làm giấy, làm gốm.			D. đúc đồng, làm thủy tin.
Câu 29. Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là:
A. Trở thành ngọn cờ tiêu biểu trong các cuộ đấu tranh chống Bắc thuộc của nhân dân Việt Nam.
B. Là biểu tượng cho tinh thần đấu tranh anh dũng vì mục tiêu hàng dầu là độc lập, tự chủ của người Việt.
C. Là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong thời Bắc thuộc, mở đầu thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ lâu dài, bền bỉ của người Việt.
D. Là sự tiếp nối truyền thống đấu tranh kiên cường của người Việt.
Câu 30. Một số địa điểm di tích liên quan đến các nhân vật lịch sử thời Bắc thuộc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan,…thể hiện:
A. Tinh thần đoàn kết, yêu nước của nhân dân ta.
B. Nhân dân kính trọng và ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc.
C. Sự phát triển cùa tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.
D. Vai trò của người phụ nữ trong lịch sử dân tộc.



